
ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày        tháng       năm 2026

 

QUYẾT ÐỊNH

Về việc phê duyệt Khung kiến trúc dữ liệu, Khung quản trị, quản lý dữ liệu

tỉnh Khánh Hòa

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HOÀ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật An ninh mạng ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 22 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Luật Lưu trữ ngày 21 tháng 6 năm 2024;

Căn cứ Luật Dữ liệu ngày 30 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân ngày 26 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Trí tuệ nhân tạo ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Luật Chuyển đổi số ngày 11 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 2 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị

về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp

lần thứ tư;

Căn cứ Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính

trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

quốc gia;

Căn cứ Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Ban

Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và

chuyển đổi số về thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp

ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị;

Căn cứ Nghị định số 137/2024/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2024 của

Chính phủ quy định về giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước và hệ thống thông

tin phục vụ giao dịch điện tử;

Căn cứ Nghị định số 165/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chính

phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Dữ liệu;

Căn cứ Nghị định số 194/2025/NĐ-CP ngày 03 tháng 7 năm 2025 của Chính

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giao dịch điện tử về cơ sở dữ liệu quốc

gia, kết nối và chia sẻ dữ liệu, dữ liệu mở phục vụ giao dịch điện tử của cơ quan

nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 278/2025/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2025 của
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Chính phủ quy định về kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc giữa các cơ quan thuộc

hệ thống chính trị;

Căn cứ Nghị định số 356/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Bảo vệ dữ liệu

cá nhân;

Căn cứ Nghị định số 224/2026/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2026 của Chính

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Chuyển đổi số;

Căn cứ Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ

về sửa đổi, bổ sung cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện

Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá

phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ

về sửa đổi, bổ sung, cập nhật một số nội dung tại Chương trình hành động của

Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của

Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và

chuyển đổi số quốc gia;

Căn cứ Quy định số 05-QĐ/BCĐTW ngày 27 tháng 8 năm 2025 của Ban

Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và

chuyển đổi số ban hành quy định về Mô hình liên thông số thống nhất, hiệu quả

và quản trị dựa trên quản trị dữ liệu trong hệ thống chính trị;

Căn cứ Nghị quyết số 214/NQ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ

về thúc đẩy tạo lập dữ liệu phục vụ chuyển đổi số toàn diện;

Căn cứ Quyết định số 2439/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2025 của Thủ

tướng Chính phủ ban hành Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia, Khung quản trị,

quản lý dữ liệu quốc gia, Từ điển dữ liệu dùng chung (Phiên bản 1.0);

Căn cứ Quyết định số 2629/QĐ-TTg ngày 01 tháng 12 năm 2025 của Thủ

tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển Chính phủ số;

Căn cứ Quyết định số 292/QĐ-BKHCN ngày 25 tháng 3 năm 2025 của Bộ

Khoa học và Công nghệ về ban hành Khung kiến trúc Chính phủ số Việt Nam, phiên

bản 4.0;

Căn cứ Quyết định số 3090/QĐ-BKHCN ngày 08 tháng 10 năm 2025 của Bộ

Khoa học và Công nghệ về ban hành Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số;

Căn cứ Nghị quyết số 48-NQ/TU ngày 20 tháng 02 năm 2025 của Ban Chấp

hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng

12 năm 2024 của Bộ Chính trị;

Căn cứ Quyết định số 1426/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2025 của Ủy

ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Khung kiến trúc số tỉnh Khánh

Hòa, phiên bản 4.0;

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2026 của Ủy

ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo về dữ liệu tỉnh Khánh Hòa;
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Căn cứ Quyết định số 1205/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2026 của Ủy

ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về phê duyệt Chiến lược dữ liệu tỉnh Khánh Hòa

đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1609/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2026 của Ủy

ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về ban hành Chiến lược chuyển đổi số tỉnh Khánh

Hòa giai đoạn 2026 – 2030;

Căn cứ Kế hoạch số 7167/KH-UBND ngày 02/6/2026 của UBND tỉnh triển

khai thực hiện Quyết định số 2439/QĐ-TTg ngày 04/11/2025 của Thủ tướng

Chính phủ ban hành Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia, Khung quản trị, quản lý

dữ liệu quốc gia, Từ điển dữ liệu dùng chung (Phiên bản 1.0) trên địa bàn tỉnh

Khánh Hòa;

Theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 4175/TTr-

SKHCN ngày 17 tháng 7 năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Khung kiến trúc dữ liệu, Khung quản trị, quản lý dữ liệu

tỉnh Khánh Hòa (đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh;

Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị sự nghiệp; Chủ tịch Ủy ban

nhân dân các xã, phường, đặc khu và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách

nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);

- CT và các PCT UBND tỉnh;

- Công an tỉnh;

- Các Sở, ban ngành, đơn vị sự nghiệp;

- UBND cấp xã;

- Văn phòng Tỉnh ủy;

- VPUB: LĐ, các phòng, ban, trung tâm;

- Lưu: VT, KGVX. TMQ, NNN

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

       Nguyễn Thanh Hà
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